
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 26 ngõ 82 phố Yên Lãng, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

03/04/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 102-9

0110672131

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hoá

4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(trừ loại nhà nước cấm)

4620

3. Bán buôn thực phẩm 4632(Chính)

4. Bán buôn đồ uống
(không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường)

4633

5. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

7. Trồng cây hàng năm khác 0119

8. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

9. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

10. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Tổ chức các sự kiện, triển lãm, giới thiệu sản phẩm, 
hội nghị cho cá nhân, doanh nghiệp; Tổ chức các buổi biểu 
diễn văn hoá, nghệ thuật, vui chơi giải trí

8230

11. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
- Dịch vụ nhận uỷ thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

8299

12. Đào tạo sơ cấp 8531

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ 102-9
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 102-9 TRADE AND SERVICE 
INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 102-9.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0948858168
Email: congty1029@gmail.com

Fax:
Website:
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9.800.000.000 VNĐ

13. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Đào tạo nhân sự làm việc theo thời vụ

8559

14. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

15. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 9524

16. Hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ 9632

17. Hoạt động dịch vụ phục vụ hôn lễ 9633

18. Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

9639

19. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
(trừ hoạt động đấu giá)

6820

20. Quảng cáo
(trừ quảng cáo thuốc lá)

7310

21. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(không bao gồm dịch vụ điều tra và thông tin Nhà nước cấm)

7320

22. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

23. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

24. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

25. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

26. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

27. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

28. Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú 1511

29. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

30. In ấn 1811

31. Dịch vụ liên quan đến in 1812

32. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

33. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu 2029

34. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường)

5610

35. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng
(không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường)

5621

36. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường)

5630

37. Cung ứng lao động tạm thời 7820

38. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

39. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3290

6. Vốn điều lệ: 
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7. Số cổ phần được quyền chào bán: 980.000

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 LÝ HỒNG 
ĐIỆP

Phòng 303, E5 
khu tập thể Vĩnh 
Hồ, Phường Ngã 
Tư Sở, Quận 
Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

539.000 5.390.000.000 55,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 539.000 5.390.000.000 55,000

0011770191
56

2 LÊ THỊ 
TUYẾT MAI

Số 1 ngõ 133 phố 
Đốc Ngữ, Phường 
Liễu Giai, Quận 
Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

294.000 2.940.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 294.000 2.940.000.000 30,000

0011800170
46

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:
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3 TRƯƠNG 
NGỌC PHÚ

Thôn Đồng Lạc, 
Xã Tiên Dược, 
Huyện Sóc Sơn, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

147.000 1.470.000.000 15,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 147.000 1.470.000.000 15,000

0340750000
38

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001177019156
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Phòng 303, E5 khu tập thể Vĩnh Hồ, Phường Ngã Tư Sở, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Phòng 303, E5 khu tập thể Vĩnh Hồ, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÝ HỒNG ĐIỆP Nữ

01/04/1977 Kinh Việt Nam

25/04/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 04/04/2024 đến ngày 04/05/2024


